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	MT
	SVĐ
	TRẬN ĐẤU
	HIỆU SỐ
	BÀN THẮNG
	THẺ VÀNG
	THẺ ĐỎ
	GIÁM SÁT, TRỌNG TÀI
	THỜI TIẾT
	KHÁN GIẢ

	3B
	Quảng Nam
	BÌNH ĐỊNH-
QUẢNG NAM
	4 – 1
	BÌNH ĐỊNH:
Trần Đăng Khoa (14) 22’

Đinh Thanh Bình (18) 24’, 64’

Hứa Minh Đạt (9) 61’

QUẢNG NAM:
Võ Xuân Tý (11) 32’
	BÌNH ĐỊNH:
Đặng Văn Tài (17) 16’
QUẢNG NAM:
Trần Trọng Tài (6) 5’

Nguyễn Tiến Đạt (24) 22’

Hồ Tấn Tài (7) 69’
	Không
	Đỗ Viết Cường
Vương Tuấn Kiệt

Ngô Đắc Tiến

Trần Văn Trường

Trịnh Hoài Quân

Nguyễn THái Bền
	Mát
	600

	4B
	Quảng Nam
	SLNA – 
QUẢNG NGÃI
	6 - 0
	SLNA:
Phạm Đức Thông (10) 8’

Đặng Văn Lắm (15) 53’

Lê Đình Thắng (9) 62’, 79’

Nguyễn Tiến Anh (19) 83’

Lê Công Minh (18) 86’
	SLNA:
Trần Thái Tôn (4) 34’
	Không
	Trần Trung Kiên
Vương Tuấn Kiệt

Lê Đức Thuận

Nguyễn Văn Lưu

Trần Đăng Chiến

Nguyễn Ngọc Thắng
	Mát
	300

	3C
	BMT
	S.KHÁNH HÒA BVN –
ĐỒNG NAI
	3 - 0
	S.KHÁNH HÒA BVN:
Đoàn Công Thành (9) 15’
Nguyễn Thanh Phong (9) 57’

Tô Quốc Khánh (11) 79’


	S.KHÁNH HÒA BVN:
Nguyễn Quốc Huy (6) 40’
ĐỒNG NAI:
Nguyễn Cao Kỳ (30) 27’

Ngô Ng Hoàng Ân (28) 30’
	Không
	Phạm Minh Hùng
Nguyễn Văn Thanh

Phan Văn Tuấn

Huỳnh Hùng Cường

Lê Trần Nghĩa

Khổng Tam Cường
	Nắng
	100

	4C
	BMT
	LÂM ĐỒNG –
ĐĂK LĂK
	3 - 2
	LÂM ĐỒNG:
K’ Lưu (12) 17’, 80’

Nguyễn Duy Khánh (8) 83’

ĐĂK LĂK:
Nguyễn Viết Triều (9) 23’, 41’
	ĐĂK LĂK:
Đinh Xuân Dương (2) 33’
Đinh Nông Mẫn (19) 45’
	Không
	Phạm Quang
Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Hồng Quốc

Bảo Đức Ý

Trương Hoàng Phúc

Dương Hữu Phúc
	Mát
	200

	3D
	Thống Nhất
	BÌNH DƯƠNG –
TP.HCM
	3 - 2
	BÌNH DƯƠNG:
Tống A Tỷ (8) 29’

Đoàn Tuấn Cảnh (24) 49’

Trần Duy Khánh (7) 89’

TP.HCM:
Đoàn Khắc Hoàng (11) 37’

Nguyễn Thế Cinh (7) 75’
	BÌNH DƯƠNG:
Nguyễn Trọng Huy (10) 61’

Trần Duy Khánh (7) 66’

TP.HCM:
Nguyễn Thế Vinh (7) 35’

Vũ Đức Hùng (12) 61’

Võ Đình Khôi (16) 69’
	Không
	Trần Ngọc Châu
Nguyễn Tấn hải

Nguyễn Hà Loan

Võ Văn Phương

Võ Quang Hiền

Trần Văn Khỏe
	Mát
	300

	4D
	Thống Nhất
	TIỀN GIANG –
AN GIANG 
	0 – 3
	AN GIANG:
Nhan Hải Phong (19) 36’, 68’

Nguyễn Công Thành (11) 61’
	TIỀN GIANG:
Nguyễn Phúc Toàn (4) 14’
Huỳnh Bửu Thanh (14) 42’

Nguyễn Lưu Lai (5) 45’+1

AN GIANG:
Cao Minh Tạo (16) 28’

Dương Văn Minh (22) 31’

Nguyễn Hữu Tuấn (21) 63’
	Không
	Dương Hữu Cường
Phạm Anh Dũng

Lê Văn Mộc

Trần Văn Tròn

Đàng Năng Duy

Phạm Công Thiện
	Mưa
	200


	Tổng số bàn thắng:  21 bàn thắng, Trung bình: 3,5 bàn / trận                         

Tổng số thẻ vàng: 26  thẻ vàng, Trung bình: 4,3 thẻ/trận                                            
	Tổng số thẻ đỏ:  1 thẻ đỏ, Trung bình: 0,16 thẻ/trận                                            
Tổng số khán giả 2000  người, Trung bình: 333 người/trận

	
	 TM PHÒNG TỔ CHỨC THI ĐẤU

Trần Huy Đức



